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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2020-2030
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật lâm nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các Công ty lâm nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 28/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý rừng bền vững;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 113/TTr-SNN ngày 23/6/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án hỗ trợ cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020-2030, với những nội dung chính sau đây:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung: Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường; duy trì, bảo tồn tính đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng. Nâng cao hiệu quả kinh tế của gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ rừng trồng; thúc đẩy mở rộng diện tích rừng trồng sản xuất được cấp chứng chỉ quản lý bền vững trên địa bàn tỉnh; tạo nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng có nguồn gốc hợp pháp đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước và thế giới.
2. Mục tiêu cụ thể
- Đến năm 2030, triển khai thực hiện cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững cho khoảng 17.000 ha.
- Tổ chức 25 lớp tập huấn, tuyên truyền cho khoảng 1.250 người và từ 5 đến 7 đợt tham quan học tập kinh nghiệm cho khoảng 250 người nhằm nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ quản lý và chủ rừng, từng bước tiếp cận, đáp ứng các yêu cầu về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.
II. PHẠM VI, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Phạm vi, địa điểm: Đề án triển khai thực hiện trên địa bản 04 huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế đối với diện tích 17.000 ha rừng sản xuất là rừng trồng của các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình.
3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến năm 2030.
III. NỘI DUNG
1. Tập huấn tuyên truyền; tham quan học tập kinh nghiệm
1.1. Tập huấn, tuyên truyền: Nhằm nâng cao nhận thức, năng lực, cung cấp thông tin, cập nhật các quy định mới của pháp luật; trao đổi phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm, nội dung yêu cầu, các hướng dẫn kỹ thuật trong quá trình thực hiện xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng.
- Đổi tượng: Cán bộ công chức, viên chức thuộc UBND cấp huyện, các sở ngành liên quan, cán bộ quản lý lâm nghiệp, các chủ rừng.
- Quy mô số lượng: 25 lớp cho khoảng 1.250 người (50 người/lớp). Trong đó: Giai đoạn 2021-2025: 15 lớp; giai đoạn 2026-2030: 10 lớp,
1.2. Tham quan học tập kinh nghiệm: Tổ chức từ 5 đến 7 cuộc (trong đó giai đoạn từ 2021-2025, mỗi năm tối thiểu 1 cuộc) đi trao đổi, học tập phương pháp, kỹ thuật, kỹ năng và kinh nghiệm tổ chức triển khai thực hiện xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng theo bộ tiêu chí quản lý rừng bền vững quy định tại Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT.
- Đối tượng: Cán bộ công chức, viên chức các huyện, các sở ngành liên quan, cán bộ quản lý lâm nghiệp, các chủ rừng.
2. Hỗ trợ cấp chứng chỉ rừng
2.1. Đối tượng hỗ trợ
- Chủ rừng là doanh nghiệp, cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình có phương án quản lý rừng bền vững, được cấp Chứng chỉ quản lý rừng bền vững; quy mô diện tích hỗ trợ: 13.000 ha. Trong đó: Chủ rừng là doanh nghiệp: 5.500 ha; chủ rừng là nhóm hộ: 7.500 ha.
- Loại rùng: Rừng sản xuất là rừng trồng.
2.2. Điều kiện hỗ trợ: Chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng phải có đất quy hoạch trồng rừng sản xuất được cấp có thẩm quyền giao hoặc được cho thuê và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đã sử dụng ổn định trong vòng 3 năm trở lên không có tranh chấp. Đối với doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức khác, đất trồng rừng sản xuất phải được giao khoán cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng ổn định lâu dài (tối thiểu một chu kỳ).
2.3. Mức hỗ trợ: Áp dụng theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, mức hỗ trợ là: 300.000 đồng/ha (trong trường hợp nhà nước có thay đổi mức hỗ trợ thì áp dụng mức hỗ trợ theo chính sách mới).
2.4. Tiến độ thực hiện:
- Giai đoạn 2021-2025: Hỗ trợ là 6.000 ha. Trong đó: Chủ rừng là tổ chức: 5.500 ha; chủ rừng là nhóm hộ: 500 ha.
- Giai đoạn 2026-2030: Hỗ trợ chủ rừng là nhóm hộ là 7.000 ha.
2.5. Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp cho chủ rừng sau khi được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.
3. Kinh phí thực hiện
3.1. Tổng kinh phí thực hiện khoảng: 22.900.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ, chín trăm triệu đồng). Trong đó:
- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 4.700.000.000 đồng, bao gồm:
+ Hỗ trợ cấp chứng chỉ rừng (cho 13.000 ha): 3.900.000.000 đồng.
+ Tập huấn, tuyên truyền: 500.000.000 đồng.
+ Tham quan học tập kinh nghiệm: 300.000.000 đồng.
- Kinh phí của chủ rừng: 18.200.000.000 đồng.
3.2. Nguồn kinh phí: Nguồn sự nghiệp ngân sách nhà nước.
(Chi tiết theo Đề án được duyệt)
VI. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Về tổ chức, quản lý rừng
- Thành lập Ban đại diện cho nhóm hộ xin cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững ở cấp huyện do đại diện Lãnh đạo UBND huyện làm Trưởng ban, thành viên là đại diện lãnh đạo các phòng, cơ quan chuyên môn: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Tài Nguyên và Môi trường; Hạt Kiểm lâm huyện; đại diện lãnh đạo UBND các xã có triển khai thực hiện cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Ban đại diện hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, có quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên. Ban đại diện xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động sau khi thống nhất nội dung với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Ban đại diện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền lợi thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng của nhóm hộ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Thông tư số 28/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên.
2. Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền
- Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực về các nội dung chuyên môn trong xây dựng phương án quản lý rừng bền vững, chứng chỉ rừng, chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức quản lý lâm nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện, chủ rừng;
- Tăng cường giáo dục pháp luật về Lâm nghiệp, nâng cao ý thức quản lý bảo vệ và phát triển rừng của người dân nhằm thay đổi nhận thức, tập quán kinh doanh, sản xuất lâm nghiệp sang thâm canh rừng để đảm bảo các nguyên tắc và điều kiện cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.
- Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài Phát thanh truyền hình, báo, trang thông tin điện tử, website) về ý nghĩa, tầm quan trọng của các hoạt động về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; tích cực giới thiệu hệ thống chứng chỉ rừng Việt Nam tới các hiệp hội, doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh và cả nước; xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu gỗ có chứng chỉ rừng của tỉnh Bắc Giang; mở rộng thị trường tiêu thụ gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ có chứng chỉ quản lý rừng bền vững.
3. Huy động nguồn lực
- Tranh thủ các nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn sự nghiệp kinh tế lâm nghiệp) thuộc Đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng được phê duyệt tại Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; các dự án nước ngoài; ngân sách tỉnh hàng năm bố trí cho chủ rừng đánh giá, cấp chứng chỉ rừng.
- Quan tâm chú trọng thu hút các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí cho chủ rừng trong quá trình lập hồ sơ quản lý rừng bền vững, đánh giá, cấp chứng chỉ rừng và kinh phí duy trì chứng chỉ rừng bền vững.
- Tạo điều kiện, khuyến khích doanh nghiệp liên doanh liên kết với các chủ rừng là hộ gia đình tích tụ đất lâm nghiệp để sản xuất gỗ hàng hóa tập trung; hình thành liên kết theo chuỗi giá trị từ trồng, chăm sóc, khai thác đến chế biến tiêu thụ sản phẩm gỗ rừng trồng; áp dụng các biện pháp thâm canh chăm sóc rừng, thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất lâm nghiệp nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng.
- Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư máy móc, thiết bị, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động chế biến gỗ, tạo sản phẩm có chất lượng đảm bảo yêu cầu xuất khẩu sang thị trường lớn trên thế giới; nâng cao giá trị sản phẩm gỗ rừng trồng.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức triển khai thực hiện Đề án; tham gia, thống nhất nội dung Quy chế hoạt động của Ban đại diện cho nhóm hộ lập hồ sơ, đánh giá, cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững ở cấp huyện.
Tổ chức tập huấn, tham quan cho cán bộ công chức, viên chức các huyện, Sở ngành liên quan, các chủ rừng nhằm nâng cao nhận thức, năng lực, kỹ năng và kinh nghiệm tổ chức triển khai thực hiện xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng theo bộ tiêu chí quản lý rừng bền vững quy định tại Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT.
Triển khai hướng dẫn, các chủ rừng xây dựng phương án quản lý rừng bền vững; giám sát thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng theo quy định. Tổng hợp, xây dựng kế hoạch hàng năm và đề xuất bố trí ngân sách hỗ trợ cho chủ rừng thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ rừng gửi Sở Tài chính tổng hợp. Thanh toán kinh phí hỗ trợ đánh giá, cấp chứng chỉ rừng bền vững cho chủ rừng (sau khi chủ rừng được cấp chứng chỉ rừng và có đầy đủ hồ sơ đề nghị thanh toán theo quy định).
2. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thủ tục hỗ trợ, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững cho chủ rừng; hàng năm, tổng hợp kế hoạch, trình Chủ tịch UBND tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện Đề án.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì phối hợp với UBND các huyện thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, xác định ranh giới, lập hồ sơ địa chính, giải quyết dứt điểm các tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp; chỉ đạo, tham mưu hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho chủ rừng.
4. UBND các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế
Chủ trì, phối hợp với các Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ, đánh giá, cấp chứng chỉ rừng. Thành lập Ban đại diện cho nhóm hộ lập hồ sơ, đánh giá, cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững ở cấp huyện; chỉ đạo, hướng dẫn, xúc tiến thành lập các hợp tác xã lâm nghiệp, trang trại lâm nghiệp trên địa bàn huyện nhằm liên kết các hộ gia đình để có được diện tích rừng đủ lớn, ổn định; lập hồ sơ, đánh giá, cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững; tổ chức sản xuất theo chuỗi từ trồng rừng, khai thác, chế biến và tiêu thụ.
Chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp; thực hiện hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý.
Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; thu hút đầu tư, kết nối các doanh nghiệp tham gia liên kết với các hộ dân để hình thành chuỗi liên kết giá trị; tích cực chủ động tham gia vào các hoạt động thúc đẩy quá trình thực hiện cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo mục tiêu của Đề án.
Chỉ đạo UBND các xã thực hiện các nhiệm vụ quản lý rừng bền vững theo quy định tại Khoản 5, Điều 18 Thông tư số 28/TT-BNNPTNT: Hướng dẫn các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình cá nhân liên kết hình thành nhóm hộ để xây dựng, thực hiện phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững; theo dõi việc thực hiện các hoạt động quản lý rừng bền vững của chủ rừng trên địa bàn theo nội dung, kế hoạch đã xác định trong phương án quản lý rừng bền vững đã được phê duyệt.
5. Trách nhiệm của chủ rừng
- Thực hiện trách nhiệm về quản lý rừng bền vững theo các nội dung quy định tại Điều 19, Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Chủ rừng có trách nhiệm (tự lập hoặc thuê tư vấn) lập hồ sơ, thuê tư vấn đánh giá, cấp chứng chỉ rừng; hoàn thiện hồ sơ, chứng từ, hóa đơn đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí sau khi được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.
Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện triển khai thực hiện Đề án; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, chủ rừng thực hiện theo đứng quy định. Tổng hợp kết quả thực hiện hàng năm, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
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